
Họ và Tên: Lời giảiSo Sánh phân số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3 1-10 93 87 80 73 67 60 53 47 40 33
11-15 27 20 13 7 0

Câu  trả  lờ i

1.
2⁄10

2.
2⁄10

3.
2⁄9

4.
3⁄16

5.
2⁄10

6.
7⁄8

7.
2⁄4

8.
11⁄16

9.
4⁄5

10.
2⁄3

11.
8⁄16

12.
2⁄5

13.
4⁄10

14.
11⁄16

15.
2⁄3

Giải các bài toán. Trả lời với phân số.

1) Cái nào dài hơn? 
3⁄10 của milimét hay 

2⁄10 của mét?

2) Số tiền nào nhỏ hơn? 
2⁄10 một đô la hay 

1⁄10 một triệu đô la?

3) Cái nào có ít người hơn? Một sân vận động bóng đá khi nó đầy 
6⁄9 hay khi nó đầy 

2⁄9?

4) Cái nào nặng hơn? 
9⁄16 một pound hay 

3⁄16 một tấn?

5) Số tiền nào lớn hơn? 
5⁄10 mười đô la hay 

2⁄10 một trăm đô la?

6) Cái nào sẽ to hơn? Khi âm thanh nổi là 
1⁄8 âm lượng đầy đủ hay khi là 

7⁄8 âm lượng đầy
đủ?

7) Cái nào nhẹ hơn? 
3⁄4 một pound hay 

2⁄4 một pound?

8) Cái nào nhẹ hơn? 
11⁄16 một pound hay 

5⁄16 một tấn?

9) Cái nào có nhiều nước hơn? Một cái ao 
4⁄5 đầy hay một cái ao 

1⁄5 đầy?

10) Đường lái xe về nhà đã đầy 
2⁄3. Bãi đậu xe của Wal-Mart đã đầy 

1⁄3. Cái nào có ít ô tô
hơn?

11) Cái nào nặng hơn? 
8⁄16 một pound hay 

4⁄16 một pound?

12) Cái nào ngắn hơn? 
2⁄5 của một phút hay 

4⁄5 của một phút?

13) Một túi chanh làm 
4⁄10 từ một gallon nước chanh. Một túi cam làm bằng 

7⁄10 một gallon
nước cam. Số tiền nào ít hơn?

14) Cái nào có công suất lớn hơn? 
6⁄16 một gallon hay 

11⁄16 một gallon?

15) Xuân đã dành 
1⁄3 trong một tháng để thực hiện dự án hội chợ khoa học của mình trong khi

Minh dành 
2⁄3 trong một ngày. Số lượng nào ít hơn thời gian?
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